Trường THCS Phú Hiệp                                                 Tuần: 27
Tổ: Văn –Sử -GD –Địa                                                   Ngày dạy: 20-25/03/2023

GV: Trần Thị Kiều Tiên               
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

ÔN TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
(Thời lượng thực hiện: 01 tiết – tiết 40)

I. MỤC TIÊU:

    1) Kiến thức:

Củng cố những kiến thức về lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
- Việt Nam từ năm 938 đến năm 1009: thời Ngô – Đinh – Tiền Lê.
- Việt Nam từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XIII: thời Lý.
- Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV: thời Trần.
    2) Năng lực:

* Năng lực chung

- Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, trao đổi nhóm.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Biết khai thác và sử dụng được các thông tin có trong tư liệu cấu thành nên nội dung bài học.

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: mô tả, so sánh, phân tích.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng kiến thức lịch sử để liên hệ vào thực tế cuộc sống.

     3) Phẩm chất:

- Trung thực: Tôn trọng lẽ phải, khách quan và công bằng trong nhận thức, ứng xử.

- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả học tập tốt.

- Trách nhiệm: Tôn trọng những giá trị nhân bản của loài người như sự bình đẳng trong xã hội. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
    1) Chuẩn bị của GV: 

- Phiếu học tập.

- Tranh ảnh liên quan bài học.

- Video về một số nội dung trong bài học.

    2) Chuẩn bị của HS: 
- Tranh ảnh, tài liệu liên quan.

- Chuẩn bị bảng phụ, bút lông, nam châm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Hoạt động 1: Mở đầu: 
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế cho học sinh chuẩn bị bước vào nội dung bài học.

- Xác định được vấn đề của bài học.

b. Tổ chức thực hiện:

Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Câu 1. Những công trình kiến trúc nổi tiếng nào đã được xây dựng vào thời Trần?

     A. Tháp Phổ Minh, chùa Một Cột.                     B. Tháp Phổ Minh, chùa Thái Lạc.

     C. Tháp Phổ Minh, chùa Thiên Mụ.                   D. Tháp Phổ Minh, chùa Tây Phương.

Câu 2. Nhà Lý được thành lập năm bao nhiêu?

     A. 1008.                 B. 1009.           C. 1010.            D. 1011.

Câu 3. Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội thời Trần là

     A. nông dân.               B. thợ thủ công.                 C. thương nhân.               D. nô tì.

Câu 4. Người đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước là

     A. Đinh Bộ Lĩnh.              B. Lê Hoàn.                C. Ngô Quyền.               D. Lý Công Uẩn.

Câu 5. Nhà Lý đổi tên nước là gì?

     A. Văn Lang.                 B. Vạn Xuân.               C. Đại Cồ Việt.                   D. Đại Việt.

Câu 6. Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền chọn địa phương nào làm kinh đô?

     A. Hoa Lư.              B. Cổ Loa.              C. Phong Châu.             D. Phú Xuân.

Câu 7. Địa danh nào thời Trần trở thành trung tâm buôn bán của cả nước?

     A. Thăng Long.               B. Chương Dương.            C. Vân Đồn.                D. Phố Hiến.

Câu 8. Vị vua Lý nào nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở ra triều đại nhà Trần?

     A. Lý Anh Tông.          B. Lý Cao Tông.        C. Lý Chiêu Hoàng.            D. Lý Huệ Tông.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: (2 phút)
Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ đọc câu hỏi và đưa ra đáp án. GV theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn cách thực hiện đối với những HS gặp khó khăn. Kết quả của HS được ghi vào vở/giấy nháp.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi từng HS đứng lên trả lời tại chỗ. Những HS khác theo dõi và bổ sung cho bạn.

Bước 4. Kết luận, nhận định: 
   Sau phần báo cáo của HS, GV kết luận những vấn đề chính trong phần mở đầu và dẫn dắt vào hoạt động hình thành kiến thức.

*  Sản phẩm: Câu 1: B.                   Câu 2: B.                  Câu 3: D.          Câu 4: A.

                      Câu 5: D.                   Câu 6: B.                  Câu 7: A.          Câu 8: C.    
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức: 
* Hoạt động 1: Việt Nam từ năm 938 đến năm 1009: thời Ngô – Đinh – Tiền Lê.
a. Mục tiêu: 
– Nêu được những nét chính về thời Ngô.

– Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh.

– Nêu được đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô – Đinh – Tiền Lê.

– Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn (981).

– Giới thiệu được nét chính về tổ chức chính quyền thời Ngô – Đinh – Tiền Lê.

b. Tổ chức hoạt động:

Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
GV sử dụng phương pháp dạy học hợp tác và kĩ thuật khăn trải bàn.

HS hoàn thành yêu cầu của giáo viên. 

Nhóm 1

1. Em hãy nêu những việc làm thể hiện ý thức độc lập tự chủ của Ngô Quyền trong xây dựng đất nước?

2. Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 sứ quân như thế nào? Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, ông đã làm gì? Em hãy nhận xét công lao của Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập?

3. Em hãy mô tả nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê (năm 981).

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: (10 phút)
HS thực hiện nhiệm vụ, tiến hành thảo luận nhóm. GV theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn cách thực hiện đối với những HS gặp khó khăn. Kết quả của HS được ghi vào bảng nhóm.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện nhóm lên bảng báo cáo kết quả làm việc, trao đổi và thảo luận. 

Nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho nhóm bạn.

Bước 4. Kết luận, nhận định: 

GV bổ sung, nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

* Sản phẩm: 
1. 

- Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. 

-  Thiết lập bộ máy chính quyền mới.

+ Vua đứng đầu.

+ Dưới có quan văn, quan võ.

+ Cử tướng trấn giữ các châu.

2.
- Ngô Quyền mất, nội bộ nhà Ngô lục đục, chính quyền nhà Ngô tan rã, đất nước lâm vào tình trạng cát cứ “Loạn 12 sứ quân”, đất nước bị chia cắt, ngoại xâm dòm ngó…

- Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư, liên kết một số sứ quân, cùng nhân dân dẹp loạn. Thống nhất đất nước.

- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), đúc tiền đồng.

- Công lao của Đinh Bộ Lĩnh: Dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Lên ngôi hoàng đế hiệu Đinh Tiên Hoàng. Ông là vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam.

3.

a) Hoàn cảnh: Đinh Tiên Hoàng mất, Lê Hoàn được suy tôn làm vua.

b) Diễn biến:

   - Đầu năm 981 quân Tống chia hai đường thủy bộ tiến vào nước ta.

   - Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo kháng chiến.

   - Nhiều trận chiến đấu diễn ra ác liệt trên sông Bạch Đằng và trên bộ.

c) Kết quả:

- Tướng giặc Hầu Nhân Bảo bị giết.

- Cuộc kháng chiến thắng lợi.

d) Ý nghĩa:

- Khẳng định quyền làm chủ đất nước.

- Đánh bại âm mưu xâm lược quân Tống.

* Hoạt động 2: Việt Nam từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XIII: thời Lý.
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.

- Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý.

- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077).

- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hóa, giáo dục thời Lý (Văn Miếu-Quốc Tử Giám, mở khoa thi…).

b. Tổ chức hoạt động:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV sử dụng phương pháp dạy học hợp tác và kĩ thuật khăn trải bàn.

HS hoàn thành yêu cầu của giáo viên. 

Nhóm 2

1. Nhà Lý thành lập trong hoàn cảnh nào?

2. Nêu những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý?

3. Hãy giới thiệu một di tích sử-văn hóa thời Lý mà em yêu thích nhất?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: (10 phút)
HS thực hiện nhiệm vụ và tiến hành trao đổi, thảo luận. GV theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn cách thực hiện đối với những HS gặp khó khăn. Kết quả của HS được ghi vào bảng nhóm.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 

Đại diện nhóm lên bảng báo cáo kết quả làm việc, trao đổi và thảo luận. 

Nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho nhóm bạn.

Bước 4. Kết luận, nhận định: 

GV bổ sung, nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

* Sản phẩm:

 1. Sự thành lập nhà Lý:
- Năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi vua.
- Năm 1010 đặt niên hiệu Thuận Thiên, dời đô về Đại La sau đổi là Thăng Long.
2.

Tình hình chính trị:

a. Tổ chức lại chính quyền:

- Năm 1054 đổi tên nước là Đại Việt.

- Chính quyền trung ương: Vua đứng đầu nhà nước, giúp việc cho vua có các quan đại thần.

- Chính quyền địa phương: cả nước chia thành 24 lộ, phủ, miền núi gọi là châu; dưới lộ là huyện, hương, xã.

b. Luật pháp: Năm 1042 ban hành bộ luật Hình Thư.

c. Quân đội:

- Cấm quân, quân địa phương.

- Thi hành chính sách “ngụ binh ư nông”.

d. Đối nội, đối ngoại:

- Đoàn kết các dân tộc.

- Quan hệ hòa hiếu với láng giềng.

Tình hình kinh tế:
- Nông nghiệp: được chú trọng phát triển.
- Thủ công nghiệp: gồm nhiều ngành nghề, khá phát triển. 
- Thương nghiệp: 
   + Buôn bán và trao đổi trong và ngoài nước mở rộng.
   + Thăng Long, Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập. 
Tình hình xã hội:
Thời Lý xã hội ngày càng phân hóa.
- Vua, quý tộc, quan có nhiều đặc quyền. Địa chủ có thế lực lớn.

- Nông dân chiếm đa số, thợ thủ công, thương nhân khá đông, nô tì địa vị thấp kém nhất.

Giáo dục:
- Năm 1070: Lý Thánh Tông xây dựng Văn Miếu.
- Năm 1075: mở khoa thi đầu tiên.
- Năm 1076: thành lập Quốc Tử Giám
Văn hóa:
- Văn học chữ Hán bước đầu phát triển.
- Đạo phật được coi trọng. 
- Nho giáo bước đầu có vai trò trong xã hội. 
- Đạo giáo thịnh hành.
- Công trình kiến trúc nổi tiếng: Chùa Một Cột, Chuông Quy Điền, Hoàng Thành Thăng Long...
 - Nghệ thuật điêu khắc: đa dạng, độc đáo thể hiên trên các tượng Phật, hình rồng thời Lý…
3. Học sinh chọn một di tích sử-văn hóa thời Lý và giới thiệu được đôi nét về di tích đó.

* Hoạt động 3: Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV: thời Trần.
a. Mục tiêu: 
– Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.

- Nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

– Mô tả được sự thành lập nhà Trần.

– Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. 

– Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông...

– Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

- Nhận xét được tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.

b. Tổ chức hoạt động:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV sử dụng phương pháp dạy học hợp tác và kĩ thuật khăn trải bàn.

HS hoàn thành yêu cầu của giáo viên. 

Nhóm 3

1. Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào?

2. Nêu những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần?

3. Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: (10 phút)
HS thực hiện nhiệm vụ và tiến hành trao đổi, thảo luận. GV theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn cách thực hiện đối với những HS gặp khó khăn. Kết quả của HS được ghi vào bảng nhóm.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 

Đại diện nhóm lên bảng báo cáo kết quả làm việc, trao đổi và thảo luận. 

Nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho nhóm bạn.

Bước 4. Kết luận, nhận định: 

GV bổ sung, nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

* Sản phẩm:

1. Nhà Trần thành lập:

- Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, nhà Trần từng bước thâu tóm quyền hành.

- Năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.

-> Nhà Trần được thành lập.

2. 

Tình hình chính trị:

a. Tổ chính bộ máy chính quyền:

- Ở Trung ương:

+ Đứng đầu là Thái Thượng Hoàng –Vua.

+ Dưới vua là có quan đại thần, quan văn, võ.

+ Qúy tộc và quan lại được ban Thái ấp, cấp bổng lộc.

- Ở địa phương: cả nước chia 12 lộ, phủ, xã.

b. Pháp luật: 

- Pháp luật thời Trần đề cao sự nghiêm minh, không phân biệt quan hay dân.

- Ban hành bộ Quốc triều hình luật.
c. Quân đội:

- Quân ở triều đình, quân ở các lộ, phủ, quân biên ải, dân binh. 

- Chủ trương: binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông. 

- Thực hiện chính sách “Ngụ binh ư nông”.

Tình hình kinh tế:

* Nông nghiệp:

- Biện pháp: khai hoang, đắp đê, đào sông ngòi… Đặt chức quan chăm lo nông nghiệp, thuỷ lợi.

- Thành tựu: cây trồng đa dạng, phong phú.

* Thủ công nghiệp:

- Xuất hiện nhiều ngành nghề: gốm, dệt, đúc đồng, làm giấy…

- Sản phẩm đa dạng, phong phú.

* Thương nghiệp: phát triển mạnh

- Tiền dùng phổ biến.

- Buôn bán với người nước ngoài ở các cửa biển: Vân Đồn, Hội Thống, Hội Triều…

4. Tình hình xã hội:

- Vua, quý tộc, quan hưởng nhiều đặc quyền.

- Địa chủ ngày càng nhiều.

- Nông dân vẫn là lực lương lao động chính trong xã hội. 

- Ngoài ra, còn có thợ thủ công, thương nhân, nô tì.
Tình hình văn hóa.

a. Tư tưởng-tôn giáo: 

- Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến.

- Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo đều được coi trọng.

b. Giáo dục và KH- KT:

* Giáo dục:

- Nhiều trường học được mở thêm.

- Các kì thi được tổ chức thường xuyên, quy củ.

* KH-KT:

- Sử học: Đại Việt Sử Kí (Lê Văn Hưu), Việt Sử lược…

- Quân sự: Binh thư yếu lược (Trần Quốc Tuấn)…

- Y học: Sách cây thuốc Nam- Tuệ Tĩnh.

- Thiên văn học: Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán.

c. Văn học và nghệ thuật:

-Văn học: phát triển rực rỡ. Tác phẩm tiêu biểu: Hịch tướng sĩ, Phú sông Bạch Đằng…

 - Nghệ thuật:

   + Kiến trúc: tháp Phổ Minh, chùa Thái Lạc (Hưng Yên)… 

   + Điêu khắc: tượng hổ trong lăng Trần Thủ Độ, chạm khắc gỗ…

   + Nghệ thuật diễn xướng: múa rối, chèo, tuồng… phổ biến.

3.
- Truyền thống yêu nước của nhân dân ta. 

- Tinh thần đoàn kết của toàn dân.

- Có kế sách đánh giặc đúng đắn, sáng tạo biết tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu của giặc.

- Nhà Trần có vua tài, tướng giỏi: Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, đặc biệt là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
3. Hoạt động 3: Luyện tập: 

4. Hoạt động 4: Vận dụng: 

a. Mục tiêu: HS sử dụng sách, kiến thức đã học và hiểu biết thực tế hoàn thành bài tập.
b. Tổ chức hoạt động:

Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

HS hoàn thành bài tập sau:

Viết một đoạn văn ngắn về một nhân vật lịch sử mà em yêu thích nhất?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: (2 phút)
HS hoàn thành bài tập tập ở nhà. GV theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn cách thực hiện đối với những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
HS thảo luận hoàn thành nhiệm vụ.

GV yêu cầu HS nộp sản phẩm trực tiếp hoặc qua Zalo.
Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV trả bài, chọn một số bài làm tốt của HS để giới thiệu trước lớp vào thời điểm thích hợp.
Sản phẩm: Là bài làm của HS.
Hướng dẫn về nhà
Các em học bài chuẩn bị tiết sau kiểm tra, đánh giá giữa kì 2.
I. Lịch sử và môn lịch sử:


- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.


- Môn lịch sử là môn học tìm hiểu các hoạt động của con người từ quá khứ đến hiện nay.
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